
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 7 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0403 Vũ Thị Kim Hoàng 21-11-2006 049306000237
2 MN.0404 Y Hoi 06-11-2007 062307003660
3 MN.0405 Lương Thị Thu Hồng 10-10-2007 052307015706
4 MN.0406 Nguyễn Kim Hồng 14-06-2007 054307003181
5 MN.0407 Phan Thị Thu Hồng 01-11-2007 052307002279
6 MN.0408 Phan Thị Thúy Hồng 18-12-2007 068307001138
7 MN.0409 Rơ Mah Hồng 29-06-2007 064307005417
8 MN.0410 Trần Thị Nhị Hồng 22-10-2007 045307000551
9 MN.0411 Đặng Thị Thuý Hồng 21-10-2007 042307008343
10 MN.0412 Đinh Thị Minh Hồng 17-12-2007 040307013669
11 MN.0413 Alăng Thị Mai Huệ 03-07-2007 049307012629
12 MN.0414 Hồ Thị Huệ 25-02-2007 045307009172
13 MN.0415 Lê Nguyễn Kim Huệ 29-06-2007 052307006204
14 MN.0416 Nguyễn Kim Huệ 24-09-2007 062307006859
15 MN.0417 Nguyễn Thị Huệ 27-09-2007 045307008372
16 MN.0418 Nguyễn Thị Thanh Huế 23-07-2007 040307003431
17 MN.0419 Thái Sử Minh Huệ 19-11-2007 048307004051
18 MN.0420 Trần Tô Kim Huệ 10-04-2007 054307009351
19 MN.0421 Võ Thị Minh Huệ 10-01-2007 044307004418
20 MN.0422 Đặng Thị Thu Huệ 19-02-2007 048307000530
21 MN.0423 Đinh Thị Hồng Huệ 07-03-2007 051307006812
22 MN.0424 Bùi Thị Quỳnh Hương 06-12-2007 044307010570
23 MN.0425 Hiên Kim Hương 10-08-2006 049306010700
24 MN.0426 Hoàng Quỳnh Hương 19-08-2007 051307003132
25 MN.0427 Hoàng Thị Thúy Hương 22-09-2007 044307004100
26 MN.0428 Lê Thị Hoài Hương 03-01-2007 044307008111
27 MN.0429 Lê Thị Huỳnh Hương 30-09-2007 049307012599
28 MN.0430 Lê Thu Hương 20-02-2007 049307003099
29 MN.0431 Nguyễn Huỳnh Hương 30-08-2003 051303007358
30 MN.0432 Nguyễn Thị Hương 15-09-2007 040307025521
31 MN.0433 Nguyễn Thị Khánh Hương 21-05-2007 048307008945
32 MN.0434 Nguyễn Thị Kim Hương 13-02-2007 049307002504
33 MN.0435 Nguyễn Thị Thanh Hương 15-06-2005 048305004105
34 MN.0436 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 18-06-2007 049307003434
35 MN.0437 Nguyễn Thị Thúy Hường 22-08-2006 045306007601
36 MN.0438 Phan Thị Thanh Hương 29-10-2007 048307003230
37 MN.0439 Trần Quỳnh Hương 05-12-2007 044307007328
38 MN.0440 Vũ Thiên Hương 07-11-2006 066306009028
39 MN.0441 Y Ngọc Hương 16-09-2007 062307004024
40 MN.0442 Đặng Thị Hường 12-11-2007 044307005795
41 MN.0443 Đinh Thị Y Huy 27-07-2007 051307005845
42 MN.0444 Đoàn Gia Huy 10-05-2007 062207008580
43 MN.0445 A Lăng Huyển 01-12-2007 049307005994
44 MN.0446 Alăng Thành Huyền 25-03-2007 049307007364
45 MN.0447 Alăng Thị Mỹ Huyền 25-05-2007 049307005508
46 MN.0448 Bhơ Nướch Thị Mỹ Huyền 19-11-2006 049306009909
47 MN.0449 Cao Thị Thu Huyền 10-06-2007 062307007289
48 MN.0450 Dương Thị Khánh Huyền 17-11-2007 044307008337
49 MN.0451 Lưu Thị Huyền 05-03-2007 040307014462
50 MN.0452 Nguyễn Khánh Huyền 02-07-2007 042307008238
51 MN.0453 Nguyễn Khánh Huyền 21-09-2007 048307000717
52 MN.0454 Nguyễn Lê Như Huyền 19-04-2007 044307009890
53 MN.0455 Nguyễn Ngọc Huyền 11-11-2007 064307008164
54 MN.0456 Nguyễn Thị Huyền 06-01-2007 040307016107
55 MN.0457 Nguyễn Thị Khánh Huyền 25-12-2007 064307008773
56 MN.0458 Nguyễn Thị Kim Huyền 08-01-2007 049307010993
57 MN.0459 Nguyễn Thị Minh Huyền 03-06-2007 062307002612
58 MN.0460 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03-05-2007 045307007052
59 MN.0461 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23-01-2007 037307000807
60 MN.0462 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10-11-2007 042307010577
61 MN.0463 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10-12-2007 042307003364
62 MN.0464 Nguyễn Thu Huyền 08-01-2007 051307010078
63 MN.0465 Phạm Vi Thanh Huyền 16-07-2007 062307003299
64 MN.0466 Phan Thị Khánh Huyền 15-01-2007 044307009762



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0467 Thái Thị Khánh Huyền 02-01-2007 040307025360
66 MN.0468 Trần Khánh Huyền 01-11-2007 017307007726
67 MN.0469 Trần Thị Khánh Huyền 21-12-2007 044307003906

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


